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Glucosamine sulfate.
Chondroitin sulfate.,.

.750 mg 
.250 mg

Dox of 3 blisters X 10 film-coated tablets
Manufactured by
ABIPHA PHARMACEUTICAL HIGH TECH., JSC.
Lot No.2, Phu Nghia Indu Sinai Parti, Phu Nghia Commune, Chuang My Distnct.
Ha Ncn City, Viet Nam.

(as glucosamine sulfate sodium clonde EMỊUívalent to gtucosamme 588.83 mg t

CompoinBon:
Each lilm<nata<l tablet conlam®.
Glucosamine suitete....... ..............

Chondroitin sutf ate .... .. .....
(as chondroitin Sulfate sodium 274 mg) 
EiCipients . ...... .... .................—.......
Indications, dosage contraindications and other information: Please 
carefully read the instructions in tho leaflet
Storage; Store in a light container, a dry place, protect from light, al
lemperature below 3(rc
Specification: tn-houâe ___

.750 mg

250 mg

ROITINTAB
Glucosamịn suffat.
Chondroitin sutfat..

Y5ơmg
250 mg

Hộp 3 vì X 10 viên nén bao phim
Sản xuất tạk
CỔNG TY Cô phan Dược PHẦM CỎNG nghẹ CAO AB1PHA
Lô CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa. Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ.
Thành phổ Hà NộCvặt Nam

Thành phirr
MỖI viỄn nén bao phim chứa.
Glucosamin suKaL.................. . 750 mg
(dưởi đarig glucosamtn sdlat natn riorid lương đương glucosamin 588 83 nig)
Chondroitin sulfaL. 250 mg
fd ưtn dạng chondroitin sutfaf sodium 274 mg)
Tể được............. .................................. ....................... ....................................vừa đủ
Chi định, câch dùng, chàng chí dinh vi tac thống tin khíe: Xem trang to 
hướng dẳn sử dụng thườc kem tbeo
Điốu kiện bio quán: Báa quản trang bao bl kin. nơi khủ rốo, trành Anh sảng, ở 
nhrệt độ dưửl 3^C
n<u chuẩn chit tơyng: hftL> chưAo cơ sờ________ ________________________

ĐÉ XA TẠm TAY TRỀ £M 
oợc KỸ HƯỜNG dAn sứ DỤNG 

WỚC KHI DŨNG

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
REAP THE LEAFLET CAREFULLY 

BEFORE USE

n 
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Sox of 6 blisters X 10 film-coated tablets
Manufactured by
ABIPHA PHARMACEUTICAL HIGH TECH., JSC.
Lal No 2, Phu Nghia Industrial Parti, Phu Nghia Commune, Chuong My District, 
Ha Not City. Viet Nam

Composition:
Each film-coated tablei contain*.
Glucosamine curtate........... ,........................... ..... . .,,,.....JH..... ............. 750 mg
(as glucosamine sulfaIt? sodium rJande equrvatenl Io glucosamine 538 R3 mgJi
Chandrodin sulfate............. ............. ................ .........21.L.„.............  .250 mg
(as chondroitin Sulfate sodium 27a mg}
Ejc&pitnis.......... ...........................  ’ ....... ............... . ...........................„q,s
Indication*, dosage. contraindication* and other information: Please 
carefully read the instructions in the leaflei

KEEP OUT Of REACH OF Children 
READ THE LEAFLET Carefully 

BEFORE use

Storage: store KI a Ughl container, a dry place, protect from bghU al 
temperature below 30®c.
Specification: In-house

Hộp 6 vì X 10 vìén nén bao phim
Sán xuát tạỉ:
CỐNG TY CỐ PHẢN Dược PHÂM Công nghệ cao ABtPHA
Lủ CN-2, Khu cửng nghiệp Phủ Nghĩa. Xã Phú Nghĩa. Huyện Chưong Mỹ, 
Thành phổ Hà Nội? Việt Nam

Thành phần:
M& vteíì OÉrt bao phim chửa:
Glucosamm suffer.... —..................................................... „„—„750 mg
(dựửi dạng gíucosamin sulfat natrt dùrid tương đtrtmg giucosamm 588.B3 mg}
Chondrailm suffat.........^.w...„„................. „.........  ....... .......250 mg
íóưới đang Chandra rtin sutfal sodium 274 mg)
Tà dược___ ___________________ „_____-......~u—.............. „............vira đó
Chi dinh cich dung, chóng chi định vã c*e thùng tin khảc: Xem trung tó 
huỹng dản sữ dụng rhuôc kèm thM.
Oliu kiộn bảo quán: Eãũ quản trong bao bi kỉn. nơi khỏ rào.trârih ành sàng, ở
nhiệi độ dưửr 3Ữ“C
Tiêu chuân cbầl lưyng: Téu chuển ay 5Ủ

ĐÊ XA tạm tay TRE EM 
DỌC KÝ HUỌNG DẤN sứ DUNG 

TRƯỚC KRIOUHG
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ROITINTAB
(Glucosamin sulfat 750 mg: Chondroitin sulfat 250 vy&ỳ'' \c\ 

Dẻ xa tầm tay trẻ em ị, J? \ o\
— _ _ "1 ? _ ~ \ JJL„ > uô PHAh x| -> i:
Đọc kỹ hưởng dân sừdụng trước khi dàng I . IJơc PHfiM!; j

. , ........... I t .___ __ __ ___ , V A BAO AN/Ặỹ
1. THÀNH PHÀN CÔNG THỦC THUÓC
Môi viên nén bao phim chứa :
Thành phần dược chát: Glucosamin sulfat (dướỉ dạng glucosamin sulíầt natri clorid tương 

đương glucosamin 588.83 mg) 750mg: Chondroitin sulfat (dưới dạng natri chondroitin sulfat 
274 mg) 250 mg.
Thanh phần tá được: Cellulose vi tinh the PH 101, dicalci phosphat, povĩdon K30, magnesi 

stearat. aerosil
Thành phần màng bao: HPMC 15cp, PEG 6000. titan dioxid. talc

2. DẠNG BÀO CHÉ
Viên nén bao phim
Mó tà: Viên nén bao phim hình thuôn dài. màu trăng, có vạch bè ở giừa.
Có thề bê đôi viên thuốc và SỪ dụng.

3. ĐẶC TÍNH DƯỢC Lực HỌC
Nhóm dược lý: Nhóm thuốc chống viêm và chống thấp khớp phi steroid khác.
Mã ATC; M01AX
Cơ chế tác dụng:
' Glucosamin:
Glucosamin là một thành phẩn cùa các polysacharid, glycosaminoglycans vả glycosphigolipid. 
chúng tạo nên cẩu trúc cùa tất cã cảc tế bào sống. Ngoải ra, các glucosaminoglycans côn là chất 
cơ bàn để tạo nên sụn khớp, hoạt dịch, đTa đệm cột sống, mô phổi, vách tế bào và niêm mạc 

ruột non.
Glucosamin có nhiều cơ chế tác dụng khác nhau. Nó ức chế thoái hóa của các proteoglycan 
(cấu trúc nền cùa sụn khớp), giúp hồi phục các tồn thương khớp gây ra trẽn thực nghiệm, cỏ 
tác dụng bào vệ sụn và chống viêm khớp. Nỏ có tác dụng chống viêm và chống phù nề nhẹ. 
Trong lâm sàng, glucosamin sulfat được dùng đề điều trị viêm xương khớp và chống thoái hóa 
khớp. Glucosamin giúp duy trì mô liên kết và chức năng khớp khóe mạnh. Sử dụng thường 
xuyên giúp nuôi dường sụn khớp và tãng cường dộ đản hồi của khớp.
’ Chondroitin là một glucosaminoglycan tham gia vào cấu trúc màng tế bào có trong thảnh 
phần các sợi chun các mạch máu lớn, chiếm tỷ lệ lớn trong mô sụn và xương, đảm bào cho sụn. 
xương không nhưng có độ chắc mà còn cỏ tính đàn hồi. là nguyên liệu quan trọng trong quá 
trình tái tạo mô sụn. xương. Có tác dụng ngăn ngừa sự thoái hóa tế bào. duy trì tính đàn hồi 
của các cấu trúc có nhiều sợi chun, như gân. cân cơ. dây chàng. Chondroitin ức chế elastase, 
yếu tố trung gian trong quá trinh thoải hóa mô sụn. đồng thời kích hoạt quá trình tổng howpjj 
proteoglycan bởi các tể bào mô sụn.

4. ĐẶC TÍNH DƯỢC DỘNG HỌC
Glucosamin và chondroitin được hấp thu hầu như hoàn toàn qua đường uổng (90-98%).
Glucosamin liên kết với a và p-globulin huyết tương ngay sau khi dùng 20 phút, thể tích phân 
bố là 2,5 lít. Sau khi uống, glucosamin đạt nồng độ đỉnh trong máu từ 8 - 10 giờ. sau đó giàm 
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dần. sinh khả dụng đường uổng khoáng 26%. Sụn khớp hấp thu tích cực glucosapiQivlrong kJtj 
hầu hết các mô khác là khuếch tán tự động. Nó bị chuyền hóa ờ gan tạo thànlỵ,áỉỹ^)liápjư nhòf J\. 

hơn. carbon dioxide, nước và ure. Glucosamin chú yếu được thài trừ qua tlụỊn. phâprỹậịPÌlừi.
thời gian bán thài khoảng 2,9 ngày. I*. U1U0C M* phồmJ *|j
Chondroitin sulfat được hấp thu nhanh vào đường tiêu hóa với sinh khả dụnlkh^ạiỊgxkO-ỉ&yạẶy^ 

và đạt nồng độ đinh trong huyết tương sau 2 giờ và có thể tâng đến 6 giờ. Nó c\Ịdià nặng tứỉKx
À ** * * 4 e . A'

lũy với nông độ cao trong các mô khớp như dịch khớp và sụn. Chondroitin sulfatiHiSfTgbi 
chuyển hóa bởi enzym Cytochrom P450, do đó hạn chế sự tương tác cùa nó với các loại thuốc 
khác, Thời gian bán thãi của chondroitin sulíàt và các dẫn xuất cùa nó là khoáng 15 giờ.
5. CHỈ ĐỊNH
RO1TINTAB được dùng để giảm triệu chúng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.
6. LIÈU DÙNG. CÁCH DÙNG
Người trên 18 tuồi: uống 2 lần/ngày, mỗi lần ĩ viên hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ.
Thời gian dùng thuổc tùy theo cá thể. ít nhất dùng liên tục 2-3 tháng để đảm bảo điều trị.

Sí? dụng cho nhóm đoi íưựỉĩg đặc bịệt
- Không sử dụng cho phụ nừ có thai và cho con bú, 
- Không cần hiệu chỉnh liều cho người cao tuồi.
- Chưa có nghiên cứu trên người suy gan và / hoặc suy thận, cần thận trọng khi dùng cho người 

suy gan nặng và suy thận nặng.
7, CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Người quá mẫn với glucosamin sulfat hoặc chondroitin sulfat và bất kỳ thành phẩn tá dược nào 
cùa thuốc.
Phụ nừ có thai, phụ nữ cho con bú, trẽ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về 
độ an toàn và hiệu quả điều trị.
8. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC
Nếu các triệu chứng không đờ. cẩn phải hỏi ỷ kiển bác sỹ. Glucosamin sulfat và chondroitin 
sulfat được điều chế từ động vật biền, nẽn hói ý kién bác sỹ nếu bị dị ứng với đồ bỉền vả cần 
thận trọng khĩ sứ dụng với bệnh nhần cỏ triệu chứng rối loạn tiêu hóa. tiền sứ loét dạ dày 
hoặc ruột, đái tháo đường, rối loạn hệ thống tạo máu hoặc đông máu. bệnh nhân suy gan. 
thận. tím. Trong quá trình sử dụng thuốc, bệnh nhân bị loét dạ dày hoặc xuất huyết tiêu hỏa. 
nên ngừng dùng thuốc.
Glucosamin có thề làm tăng tính kháng insulin, ờ các động vặt khi dùng glucosamin tiêm 
tình mạch làm gíàm đáng kể rnửc độ hấp thu glucose ờ cơ xương. Trên động vật uống 
glucosamin. không thấy cỏ tác dụng nêu trên. Những bệnh nhân bị tiểu dường typ 2 hay 
nhưng người bị dư thừa cân nặng và có vấn đề về dung nạp glucose cần phải kiểm tra đường 
huyết định kỳ nếu họ dùng bồ sung glưcosamin.
9. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NŨ CÓ THAI VÀ CHO CON BỦ
Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.
10. ẢNH HƯỜNG CỦA THƯÓC LÊN KHẢ NÃNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC 
Thuốc gây đau đầu, buồn ngủ nên cân nhắc khi dùng cho bệnh nhân lái xe hoặc vận hành máy 

móc.
í 1. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THƯÓC
Glucosamin có thể làm tâng tính kháng insulin và do đó ành hường đến dung nạp glucose. 
Bệnh nhân tiểu đường dùng glucosamĩn theo chỉ định cùa bác sỹ cần kiểm tra đường huyết 
dinh kỳ vả có thế cần điều chính liều các thuốc kiềm soát đường huyết đang dùng.
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Sừ dụng glucosamin sulfat đường uổng có thề có lợi cho sự hấp thu cùa
tetracyclin và làm giám sự hấp thu penicilìn và cloramphentcol. Cho^droitirf ốtilíat 'làm tặng 
tác dụng cùa thuốc chống dông máu như wafarin và acid acetylsalic^'fia, làóiQẩìỊi^khã nãng 
chày máu. vì the nên tránh sừ dụng kết hợp glucosamin sulfat và cLọnộrỔi/ỉd'Wtoifsử 

dụng kết hợp với các thuốc này.
Không có sự tương tác nào khác với các thuốc, chất bồ sung dinh dirỡng/thừc phamhax thào 
mộc được biết đến.

12. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN CỦA THUÓC
Các tác dụng không mong muốn phồ biến nhất liên quan đến việc sừ dụng glucosamin sulfat 
và chondroitin sulfat chú yếu ở đường tiêu hóa như khó chịu ờ dạ dày, tiêu cháy, buồn nôn. 
nôn. đau bụng, táo bón và ợ nóng, cỏ thế xảy ra ngứa và nhức đầu. Những phàn ứng này thường 
ờ cường độ nhẹ đến trung bình. Các phản ứng ít phồ biến bao gồm phù ngoại biên, nhịp tim 
nhanh, bị mất ngũ.
Tác dụng không mong muốn (ADR) cũa thuốc dược phân loại theo tần suất: Rất thường gặp ( 
ADR > 1/10). thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), it gặp ( l/l000 < ADR < 1/100). hiếm gặp < 
1/10 000 < ADR < 1/1000). rất hiếm gặp (ADR < 1/10 000) và không rõ (không ước tính được 
từ dữ liệu có sẵn).
Thường gặp (1/100 <ADR < Ị/ỈO): nhức đầu. đau chi dưới, nóng rát. tăng đường huyết và làm 
xấu đi tinh trang đái tháo đường tỵp 2.
Hiếm gặp ( 1/10 000 < ADR < 1/1000): tiêu hóa kém. nôn mửa. đau bụng hoặc đau vùng 
thượng vị. táo bón. tiêu chày, kém ăn. ngứa, dị ứng và phân ứng với ánh sáng mặt trời, mất 
ngú. buồn ngũ.
Rất hiếm gặp (ADR < 1/10 000): sưng, đánh trống ngực, tàng huyết áp có hồi phục.

13. QUÁ LIÊU VÀ CÁCH xù TRÍ
Không có dữ liệu về sừ dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chi định cùa thuốc

14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 3 vì x 10 viên nén bao phim, kêm tờ hướng dẫn sừ dụng.
Hộp 6 vi X 10 viên nén bao phim, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
15. ĐIÈU KIỆN BẢO QUẢN: Bào quản bao bì kín. nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ờ nhiệt độ 

dưới 30°C.
16. HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sàn xuất
17. TIÊU CHUÂN CHÁT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
18. TÊN, ĐỊA CHÌ CỦA cơ SỞ SÀN XUÁT THUÓC

CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHẸ CAO ABIPHA
Địa chi: Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành phổ Hà Nội
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